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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Hiện nay, quan hệ lao động giữa người lao động và người sử 

dụng lao động trong doanh nghiệp vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề cần 

được quan tâm giải quyết. Thực trạng đời sống của nhiều người lao 

động vẫn còn rất khó khăn do thu nhập thấp, điều kiện ăn, ở, đi lại, 

học tập nâng cao trình độ, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt văn hóa, thể 

thao, đời sống tinh thần chưa đáp ứng được nhu cầu. Tình trạng vi 

phạm pháp luật của người sử dụng lao động vẫn còn diễn ra phổ biến. 

Ở một số nơi tổ chức công đoàn và đoàn viên trong doanh nghiệp phát 

triển chậm; vai trò quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về lao động, 

của tổ chức công đoàn, trong doanh nghiệp chưa thực hiện tốt vai trò 

đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao 

động. Tổ chức đại diện của người sử dụng lao động chưa rõ, chưa 

được kiện toàn; tình trạng tranh chấp lao động còn diễn ra phức tạp... 

Chính vì vậy, thương lượng tập thể giữ vai trò rất quan trọng 

trong quan hệ lao động. Thương lượng tập thể là khái niệm thuộc 

phạm trù đối thoại xã hội, chỉ một hoạt động trung tâm của đối thoại 

xã hội, được thực hiện bởi hai đối tác chính là tập thể lao động và 

người sử dụng lao động hoặc tổ chức của họ. Đối thoại xã hội là quá 

trình trao đổi thông tin rộng rãi và áp dụng trong các lĩnh vực khác 

nhau, nhưng hạn chế phạm vi ở việc “xây dựng quan hệ lao động hài 

hoà, ổn định, tiến bộ”; “xác lập điều kiện lao động mới” để ký kết 

thoả ước lao động tập thể và xử lý các “vướng mắc, khó khăn” trong 

quan hệ lao động.  

Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá, quan hệ lao động ngày 

càng phong phú, đa dạng, bảo đảm sự hài hòa lợi ích giữa người lao 

động và người sử dụng lao động. Trong đó, người lao động và người 

sử dụng lao động được linh hoạt trong các thỏa thuận về quyền và 

nghĩa vụ của các bên trên cơ sở các quy định pháp luật. Trong đó 

thương lượng tập thể được sử dụng một cách hữu hiệu để điều tiết 

mối quan hệ lao động giữa tập thể lao động và người sử dụng lao 

động.  

Nhà nước đã ban hành rất nhiều văn bản pháp luật để điều 

chỉnh về quan hệ lao động nói chung và thương lượng tập thể nói 

riêng. Pháp luật đã tạo hành lang pháp lý để tập thể người lao động 

và người sử dụng lao động thỏa thuận các điều khoản liên quan 
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quyền và nghĩa vụ của các bên. Nhìn chung, pháp luật đã quy định 

khá cụ thể về chủ thể, quy trình, nội dung thương lượng tập thể để 

các bên tiến hành ký kết và thực thi. Trong đó thỏa ước lao động tập 

thể chính là sản phẩm của thương lượng tập thể. 

Thực tế cho thấy, các cấp công đoàn đã có nhiều nỗ lực trong 

việc tiến hành thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể. 

Theo đánh giá của Tổng LĐLĐ Việt Nam, các bản thỏa ước lao động 

tập thể đã có nhiều nội dung cao hơn với quy định của pháp luật, nâng 

cao hơn quyền lợi của người lao động như thời giờ làm việc, thời giờ 

nghỉ ngơi, bảo đảm việc làm, tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện 

làm việc, một số chế độ đối với lao động nữ, ăn ca, tổ chức thăm quan 

nghỉ mát, thăm hỏi khi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất, hiếu hỷ, 

mừng sinh nhật, trợ cấp tiền tàu xe khi nghỉ phép, hỗ trợ phương tiện 

đi lại, mua bảo hiểm thân thể ...Tuy có những chuyển biến tích cực 

trong việc chỉ đao, bám sát cơ sở, song việc thương lượng, ký kết thỏa 

ước lao động tập thể cơ bản vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế. Số lượng 

các tổ chức công đoàn thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động 

tập thể còn thấp. Chất lượng các bản thỏa ước lao động tập thể tuy đã 

được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng được nguyện vọng của người 

lao động, còn nhiều thỏa ước lao động tập thể chưa có nhiều lợi ích 

cho người lao động.  

Chính vì vậy, nghiên cứu các quy định của pháp luật về thương lượng 

tập thể về các nguyên tắc, nội dung thương lượng tập thể c ng như 

việc thực thi thương lượng tập thể trên thực tế trong giai đoạn hiện 

nay là cần thiết. Đặc biệt Việt Nam ký kết Hiệp định Đối tác Toàn 

diện và Tiến bộ (CPTPP) sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến sự thay đổi về 

chính sách pháp luật lao động nói chung và thương lượng tập thể nói 

riêng. Khi Việt Nam tham gia Hiệp định CPTPP, chủ thể thương 

lượng tập thể có thể được mở rộng.  

Xuất phát từ những thực tế trên, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu: 

“Thương lượng tập thể theo pháp luật Việt Nam” nhằm đánh giá các 

quy định pháp luật Việt Nam về thương lượng tập thể, đề xuất các giải 

pháp hoàn thiện pháp luật về thương lượng trong thời gian tới.  

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Thương lượng tập thể là vấn đề được quan tâm nghiên cứu trong 

thời gian gần đây. Các công trình nghiên cứu tập trung làm rõ các vấn 

đề lý luận về thương lượng tập thể, thực trạng quy định pháp luật về 

thương lượng tập thể và giải pháp hoàn thiện pháp luật về thương 
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lượng tập thể có thể kể đến các công trình như: 

- “Điều kiện để phát triển thương lượng tập thể”, Hoàng Thị 

Minh, Nghiên cứu lập pháp.Văn phòng quốc hội, Số 8/2011. Công 

trình này đã nêu được những nội dung cơ bản về điều kiện phát triển 

thương lượng tập thể. 

- “Một số vấn đề về chủ thể thương lượng tập thể theo pháp luật 

lao động Việt Nam”, Nguyễn Thị Bích, Tạp chí Tòa án nhân dân tối 

cao, Số 14/2014. Công trình này đề cập đến tổ chức công đoàn trong 

thương lượng tập thể. Thực trạng vai trò tổ chức công đoàn trong 

thương lượng tập thể và một số giải pháp hoàn thiện quy định vai trò 

công đoàn trong thương lượng tập thể. 

- “Pháp luật về thương lượng tập thể trong lao động ở Việt 

Nam”, Luận văn thạc sĩ luật học, Nhân thị Lệ Quyên, Đại học Luật Hà 

Nội, 2009. Luận văn nghiên cứu những vấn đề chung về thương lượng 

tập thể, quy định về thương lượng tập thể và thực trạng quy định về 

thương lượng tập thể. 

- “Thương lượng tập thể theo pháp luật lao động Việt Nam”, 

Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội, 2014. Công trình này 

nghiên cứu những nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam về thương 

lượng tập thể khi Bộ luật Lao động 2012 ban hành. 

- “Pháp luật về đối thoại xã hội ở doanh nghiệp, thực trạng và 

hướng hoàn thiện”, Đào Mộng Điệp. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 

Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 7/2013. 

- Luận văn Luật học của tác giả Nguyễn Thành Trung "Pháp 

luật về ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể ở Việt Nam", 

Khoa Luật Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2012, nghiên cứu quy định 

pháp luật về thỏa ước lao động tập thể và thực trạng pháp luật về thỏa 

ước lao động tập thể c ng như các giải pháp hoàn thiện pháp luật về 

thỏa ước lao động tập thể. 

- Luận văn của tác giả Hà Thanh Thắng về "Pháp luật về ký kết 

và thực hiện thỏa ước lao động tập thể qua thực tiễn tại Nghệ An", 

Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà nội, 2013 lại tập trung nghiên cứu 

vấn đề thực hiện pháp luật về thỏa ước lao động tập thể trong phạm vi 

một địa phương cụ thể, đánh giá quá trình thực hiện thỏa ước lao động 

tập thể đồng và tập trung làm rõ các khó khăn vướng mắc trong ký kết 

thỏa ước lao động tập thể. 

Qua tổng quan các công trình nghiên cứu trên có thể nhận xét 

như sau: 
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Thứ nhất, các công trình nghiên cứu làm rõ các nội dung về 

thương lượng tập thể nói chung và thỏa ước lao động tập thể nói riêng. 

Các công trình nghiên cứu c ng đã đưa ra được khái niệm pháp luật 

về thương lượng tập thể, đặc điểm thương lượng tập thể, khái niệm 

pháp luật về thương lượng tập thể trong quy định hiện nay. 

Thứ hai, các công trình nghiên cứu quy định pháp luật về thương 

lượng tập thể và phân tích làm rõ các quy định pháp luật về thương 

lượng tập thể trong phạm vi hẹp. Nghiên cứu thực tế áp dụng pháp 

luật về thương lượng tập thể và thực hiện thương lượng tập thể tại 

Việt Nam.  

Thứ ba, các công trình nghiên cứu thực trạng pháp luật về 

thương lượng tập thể. Đánh giá chủ yếu về quy trình thương lượng tập 

thể và thực trạng pháp luật về thỏa ước lao động tập thể. Đồng thời, 

nghiên cứu về giải pháp hoàn thiện pháp luật về thỏa ước lao động tập 

thể và thương lượng tập thể. 

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu là cơ sở lý luận để luận 

văn kế thừa và phát triển. Trong quá trình nghiên cứu của tác giả, luận 

văn tiếp tục làm rõ các vấn đề sau: 

Thứ nhất, nghiên cứu tổng quan các vấn đề lý luận về thương 

lượng tập thể. Làm rõ khái niệm thương lượng tập thể trong bối cảnh 

so sánh với các công ước quốc tế về thương lượng tập thể. Làm rõ các 

nội dung pháp luật về thương lượng tập thể và các yếu tố ảnh hưởng 

đến thương lượng tập thể, làm rõ phạm vi thương lượng tập thể hiện 

nay. 

Thứ hai, nghiên cứu làm rõ những hạn chế, bất cập của pháp luật 

về thương lượng tập thể. 

Thứ ba, làm rõ các tiêu chí để đánh giá c ng như yêu cầu đối với 

hệ thống pháp luật về pháp luật về thương lượng tập thể tại Việt Nam 

hiện hành; 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể và nâng cao hiệu quả 

thi hành pháp luật về thương lượng tập thể trong giai đoạn hiện nay. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Để đạt được mục tiêu tổng quát này, luận văn cần đạt được 

những mục tiêu cụ thể sau: 

 Thứ nhất,làm rõ các vấn đề lý luận pháp luật về thương lượng 

tập thể như: khái niệm, đặc điểm, vai trò và phạm vi thương lượng tập 
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thể. Làm rõ các yếu tố tác động đến quy định pháp luật về thương 

lượng tập thể tại Việt Nam. 

 Thứ hai,làm rõ thực trạng hệ thống pháp luật hiện hành, đánh giá 

thực trạng pháp luật về thương lượng tập thể tại Việt Nam. Đánh giá 

làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại c ng như thực 

tiễn thực thi vấn đề thương lượng tập thể. 

 Thứ ba,đề xuất một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện pháp 

luật về thương lượng tập thể. Đưa ra các yêu cầu hoàn thiện pháp luật 

về thương lượng tập thể và giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả 

pháp luật về thương lượng tập thể phù hợp với giai đoạn hiện nay.  

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Nghiên cứu pháp luật về thương lượng tập thể và thực trạng 

pháp luật về thương lượng tập thể. Luận văn nghiên cứu pháp luật về 

thương lượng tập thể trong quy định của Bộ luật Lao động. 

4.2 Phạm vi nghiên cứu 

 Thời gian: Luận văn nghiên cứu các quy phạm pháp luật về 

thương lượng tập thể trong Bộ luật Lao động và các văn bản hướng 

dẫn. 

Luận văn nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật về thương lượng tập 

thể tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017. 

5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận nghiên cứu 

Luận văn được trình bày dựa trên cơ sở phương pháp luận của 

chủ nghĩa Mác – Lenin về nhà nước và pháp luật và những quan điểm 

của Đảng và Nhà nước về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng 

XHCN trong thời kỳ đổi mới. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

 Trong quá trình nghiên cứu và trình bày, luận văn sử dụng kết 

hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học khác nhau bao gồm:  

- Phương pháp phân tích và tổng hợp: Tác giả sử dụng phương 

pháp này để phân tích và tổng hợp các vấn đề pháp luật về thương 

lượng tập thể, thực trạng pháp luật về thương lượng tập thể và giải 

pháp hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể. 

- Phương pháp so sánh: Được sử dụng trong luận văn để đánh 

giá thực trạng quy định pháp luật về thương lượng tập thể so sánh một 

số quy định của pháp luật trong các văn bản khác nhau, tập chung chủ 

yếu ở chương 2 của luận văn. 
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- Phương pháp quy nạp, diễn dịch: Được sử dụng trong luận văn 

để diễn giải các số liệu, các nội dung trích dẫn liên quan và được sử 

dụng tất cả các chương của luận văn. 

6. Những đóng góp mới của luận văn 

Luận văn là một công trình khoa học đề cập vấn đề lý luận, thực 

tiễn về thương lượng tập thể ở Việt Nam. Luận văn sẽ trực tiếp nghiên 

cứu chuyên sâu, làm rõ các vấn đề sau: 

Luận văn làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận pháp luật về thương 

lượng tập thể.  

Phân tích, đánh giá pháp luật hiện hành thông qua phân tích 

nhưng điểm mới và chỉ ra những điểm còn chưa hợp lý và đưa ra các 

nhận định hợp lý và chưa hợp lý để là cơ sở hoàn thiện pháp luật. 

Đánh giá thực trạng pháp luật về thương lượng tập thể và thực 

hiện pháp luật về thương lượng tập thể. 

Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả 

thực thi pháp luật về thương lượng tập thể giai đoạn hiện nay. 

7. Cơ cấu của luận văn 

 Luận văn được kết cấu làm 3 chương ngoài phần Mở đầu, Kết 

luận và Danh mục tài liệu tham khảo. 

 Chương 1: Một số vấn đề lý luận về pháp luật  thương lượng tập thể 

 Chương 2: Thực trạng pháp luật về thương lượng tập thể và thực tiễn 

thi hành tại Việt Nam  

Chương 3: Định hướng, các giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả 

thi hành pháp luật về thương lượng tập thể  
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Chƣơng 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ  

PHÁP LUẬT THƢƠNG LƢỢNG TẬP THỂ 

1.1. Khái quát về thƣơng lƣợng tập thể 

1.1.1. Khái niệm thương lượng tập thể 

Thương lượng tập thể là quá trình đàm phán giữa người lao 

động và người sử dụng lao động cũng như đại diện của các bên về 

việc xác lập  những điều kiện lao động và sử dụng lao động cũng như 

giải quyết các nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của các 

bên khi tham gia quan hệ lao động.  

1.1.2. Đặc điểm của thương lượng tập thể 

Thương lượng tập thể có những đặc điểm sau: 

Thứ nhất, thương lượng tập thể là một quá trình thỏa thuận, đàm 

phán phát sinh và gắn liền với quan hệ lao động. 

Thứ hai, thương lượng tập thể được thực hiện bởi hai đối tác chính 

là tập thể lao động và người sử dụng lao động hoặc tổ chức đại diện 

của các bên. 

Thứ ba, thương lượng tập thể nhằm xây dựng quan hệ lao động hài 

hoà, ổn định và tiến bộ.  

Thứ tư, sản phẩm của quá trình thương lượng tập thể giữa tập thể 

lao động và người sử dụng lao động c ng như đại diện của các bên là 

thỏa ước lao động tập thể. 

1.1.3. Vai trò của thương lượng tập thể trong quan hệ lao động  

Một là, thương lượng tập thể góp phần xây dựng quan hệ lao động 

hài hòa, ổn định và phát triển bền vững. 

Hai là, thương lượng tập thể nhằm xác lập các điều kiện lao 

động mới làm căn cứ để tiến hành ký kết thoả ước lao động tập thể. 

 Ba là, thương lượng tập thể nhằm giải quyết những vướng mắc, 

khó khăn trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong 

quan hệ lao động, góp phần hạn chế tranh chấp lao động xảy ra. 

1.1.4. Phân loại thương lượng tập thể 

1.1.4.1. Căn cứ vào cấp độ và phạm vi của thương lượng tập thể 

Căn cứ vào cấp độ và phạm vi, thương lượng tập thể được chia 

thành: Thương lượng tập thể cấp quốc gia; thương lượng tập thể cấp 

vùng, ngành; thương lượng tập thể cấp doanh nghiệp.  

1.1.4.2. Căn cứ vào nội dung của thương lượng tập thể 

Nếu căn cứ vào nội dung, thương lượng tập thể tập trung vào các 

nội dung cơ bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của tập thể lao động 
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và người sử dụng lao động. Các nội dung mà thương lượng tập thể 

thường hướng đến c ng chính là những điều khoản về quyền và nghĩa 

vụ của tập thể lao động và người sử dụng lao động.  

1.2. Khái quát về pháp luật thƣơng lƣợng tập thể 

1.2.1. Khái niệm pháp luật về thương lượng tập thể  

Pháp luật về thương lượng tập thể bao gồm tổng thể các quy phạm 

pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận điều chỉnh các quan 

hệ xã hội phát sinh trong quá trình đàm phán giữa người lao động và 

người sử dụng lao động cũng như đại diện của các bên về việc xác lập  

những điều kiện lao động và sử dụng lao động cũng như giải quyết 

các nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bên khi 

tham gia quan hệ lao động.  

1.2.2. Các nguyên tắc thực hiện pháp luật về thương lượng tập thể  

Thứ nhất, nguyên tắc bình đẳng 

 Bình đẳng là một nguyên tắc quan trọng cần thiết đối với tập thể 

lao động và người sử dụng lao động bởi nguyên tắc này xác lập địa vị 

pháp lý của các chủ thể khi thương lượng tập thể.  

Thứ hai, nguyên tắc thiện chí, hợp tác, công khai và minh bạch. 

 Nguyên tắc này giữ vị trí vai trò quan trọng trong thương lượng 

tập thể bởi vì quá trình thương lượng tập thể có hiệu quả hay không 

phụ thuộc nhiều vào thiện chí và hợp tác của tập thể lao động và người 

sử dụng lao động c ng như đại diện của các bên.  

1.2.3. Nội dung pháp luật về thương lượng tập thể  

Thứ nhất, những quy định về chủ thể thương lượng tập thể  

Thứ hai, những quy định về nội dung thương lượng tập thể.  

Thứ ba, những quy định về thủ tục thương lượng tập thể. 

1.3. Các yếu tố tác động đến thực thi pháp luật về thƣơng lƣợng 

tập thể 

1.3.1. Môi trường chính trị, pháp lý 

Môi trường chính trị, pháp lý bảo đảm thực thi hiệu quả pháp luật 

về thương lượng tập thể bao gồm các định hướng chính trị về phát 

triển thị trường lao động và yêu cầu bảo đảm cho thị trường lao động 

vận hành c ng như hệ thống các tổ chức kinh tế trong quá trình phát 

triển.  

1.3.2. Nhận thức quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong thương 

lượng tập thể  

Các chủ thể trong quá trình thương lượng tập thể nhận thức được 

các quyền và nghĩa vụ của mình. Tuân thủ và chấp hành pháp luật 
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trong quá trình thương lượng tập thể là một trong những hành vi hợp 

pháp góp phần thực hiện tốt pháp luật về thương lượng tập thể. 

1.3.3. Vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước về lao động  

Trong quan hệ lao động, tập thể lao động và người sử dụng lao 

động khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đều có sự giám sát và 

quản lý từ phía các cơ quan quản lý nhà nước về lao động. Các cơ 

quan quản lý nhà nước thực hiện việc quản lý quan hệ lao động nói 

chung và vấn đề tập thể lao động nói riêng. 

1.3.4. Thanh tra, giám sát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về 

thương lượng tập thể  

Kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật 

về thương lượng tập thể theo quy định của pháp luật lao động là một 

nhiệm vụ quan trọng. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện 

pháp luật về thương lượng tập thể, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp 

của tập thể lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao 

động.  
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Kết luận Chƣơng 1 

Khi nghiên cứu về một vấn đề học thuật cụ thể, các nội dung lý 

luận của vấn đề là rất quan trọng. Nó là cơ sở cho việc định hướng 

nghiên cứu các nội dung của các chương sau. Trong nội dung chương 

1 của luận văn, tác giả tập trung nghiên cứu, hệ thống hóa các vấn đề 

lý luận cơ bản nhất về thương lượng tập thể. Trong đó, các vấn đề 

được nghiên cứu cụ thể như:  

Khái niệm thương lượng tập thể được tác giả phân tích dựa trên 

các quan điểm và cách tiếp cận khác nhau. Từ việc nghiên cứu, phân 

tích, đánh giá các khái niệm có liên quan, tác giả đã xây dựng khái 

niệm chung nhất về thương lượng tập thể làm cơ sở cho việc phân tích 

các đặc điểm của thương lượng tập thể. 

Ngoài ra, luận văn c ng nghiên cứu vai trò của thương lượng tập 

thể trong quan hệ lao động, ý nghĩa của thương lượng tập thể đối với 

tập thể lao động và người sử dụng lao động. Đồng thời, luận văn c ng 

đưa ra được các cấp độ thương lượng tập thể trong giai đoạn hiện nay.  

Trên cơ sở việc nghiên cứu các vấn đề lý luận pháp luật về 

thương lượng tập thể, luận văn giải quyết các nội dung về khái niệm 

pháp luật thương lượng tập thể, các nguyên tắc thực hiện pháp luật về 

thương lượng tập thể, nội dung quy định pháp luật về thương lượng 

tập thể và các yếu tố tác động đến quá trình thực thi pháp luật về 

thương lượng tập thể hiện nay. 
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ THƢƠNG LƢỢNG TẬP THỂ 

VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI VIỆT NAM  

2.1. Quy định pháp luật về thƣơng lƣợng tập thể 

2.1.1 Chủ thể thương lượng tập thể 

Thứ nhất, chủ thể thương lượng tập thể ở cấp doanh nghiệp  

Thứ hai, chủ thể thương lượng tập thể ở cấp ngành 

2.1.2 Nội dung thương lượng tập thể 

Thứ nhất, về tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp và nâng lương 

Thứ hai, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, 

nghỉ giữa ca. 

Thứ ba, bảo đảm việc làm đối với người lao động. 

Thứ tư, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; thực hiện 

nội quy lao động. 

Thứ năm, các nội dung khác hai bên thỏa thuận 

2.1.3 Quy trình thương lượng tập thể 

Thứ nhất, đề xuất yêu cầu và nội dung cần thương lượng 

 Thứ hai, tiến hành thương lượng  

2.2. Đánh giá thực trạng pháp luật về thƣơng lƣợng tập thể 

2.2.1. Những kết quả đạt được  

Pháp luật về thương lượng tập thể bước đầu tạo cơ sở pháp lý để 

tập thể lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động và người sử dụng 

lao động tiến hành đàm phán, đối thoại, trao đổi các vấn đề liên quan 

đến sử dụng lao động và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của tập thể 

lao động và người sử dụng lao động.  

So với các quy định trước đây, hiện nay các quy định về thương 

lượng tập thể có nhiều quy định mới, được đánh giá là tiến bộ khi áp 

dụng trong thực tiễn. 

2.2.2. Những hạn chế, tồn tại 

Thứ nhất, pháp luật quy định về nguyên tắc thương lượng tập thể  

Thứ hai, quy định hiện hành về chủ thể tham gia thương lượng tập 

thể còn hạn chế.   

Thứ ba, mặc dù quy định quy trình thương lượng tập thể tương đối 

chặt chẽ nhưng pháp luật lại chưa quy định việc thành lập Ban thương 

lượng để thúc đẩy quá trình ký kết một cách hiệu quả.  

Thứ tư, quy định hiện hành về nội dung thương lượng tập thể còn 

có một số hạn chế.  

Thứ năm, hạn chế về quy trình thương lượng tập thể. 
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Thứ sáu, hạn chế về cơ chế hỗ trợ quá trình thương lượng tập thể. 

2.3. Thực tiễn thi hành pháp luật về thƣơng lƣợng tập thể 

2.3.1. Những kết quả đạt được  

Một là, pháp luật về thương lượng tập thể đã tạo hành lang pháp lý 

cho quá trình thương lượng tập thể phát triển theo các quy luật của thị 

trường lao động, góp phần thúc đẩy và bảo đảm quyền thương lượng 

tập thể của tập thể lao động và người sử dụng lao động. 

Hai là, Bộ luật lao động, Luật Công đoàn và các văn bản hướng 

dẫn thi hành đã tạo nên hệ thống các quy định về thương lượng tập 

thể.  

Ba là, việc xây dựng, hoàn thiện quy định về thương lượng tập thể 

đã xuất phát từ thực tiễncủa thị trường lao động, dựa trên sự tổng kết, 

đánh giá tình hình thực hiện các văn bản pháp luật về thương lượng 

tập thể và thỏa ước lao động tập thể trước đó. 

Bốn là, việc thực thi các quy định của pháp luật về thương lượng 

tập thể trong thời gian quađã mang lại những thành quả nhất định 

trong việc bảo đảm quyền thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao 

động tập thể của tập thể lao động và người sử dụng lao động.  

Năm là, thương lượng tập thể là một vấn đề mới được quy định 

trong Bộ luật Lao động năm 2012. 

Sáu là, thực tiễn áp dụng chế định về thương lượng tập thể được 

các địa phương, doanh nghiệp đánh giá đây là quy định rất tốt, nó như 

là một “van” rất cần thiết để kịp thời giúp cho hai bên trong quan hệ 

lao động tại DN “xả” đi áp lực, bức xúc trong quan hệ lao động mà 

không gây ra hậu quả tranh chấp lao động tập thể, đình công căng 

thẳng như những năm trước.   

Bảy là, nội dung thương lượng tập thể được tập thể lao động và 

người sử dụng lao động chú trọng.  

Tám là, việc thực hiện các quy định pháp luật về thỏa ước lao động 

tập thể, thương lượng tập thể c ng có cải thiện rõ rệt so với các năm 

trước.  

2.3.2. Những hạn chế, tồn tại  

Thứ nhất, nhiều quy định của pháp luật về thương lượng tập thể 

không còn phù hợp với thực tiễn đặc biệt là các quy định về quyền 

công đoàn của tập thể lao động.  

Thứ hai, tỷ lệ các doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện thực 

hiện thương lượng tập thể định kỳ còn thấp. 
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Thứ ba, quy định pháp luật về trình tự, thủ tục thương lượng tập 

thểcòn khá phức tạp, khó khả thi khi thực hiện ở các doanh nghiệp có 

số lượng lao động lớn. 

Thứ tư, thực trạng thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao 

động tập thể thấp. 

Thứ năm, quy trình thương lượng tập thể giữa tập thể lao động và 

người sử dụng lao động còn mang tính hình thức, chưa đi sâu vào bản 

chất thương lượng tập thể. 

Thứ sáu, việc cho phép công đoàn cấp trên cơ sở là chủ thể nghiễm 

nhiên có quyền đại diện cho người lao động tại các doanh nghiệp chưa 

có công đoàn cơ sở thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động 

tập thể là không phù hợp với tiêu chuẩn lao động quốc tế (Điều 4 của 

Công ước số 98 của ILO. 

Thứ bảy, công tác triển khai tuyên truyền, phổ biến các quy định 

tại thương lượng tập thể chưa đồng đều, mới chỉ diễn ra ở một bộ 

phận, chủ yếu là trong loại hình doanh nghiệp nhà nước.  
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Chƣơng 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI 

HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THƢƠNG LƢỢNG TẬP THỂ 

3.1. Các yêu cầu của việc hoàn thiện pháp luật  

Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể phải 

bảo vệ quyền lợi của tập thể lao động khi tham gia thương lượng 

tập thể  

Thứ hai, hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể phải bảo 

vệ lợi ích chính đáng của người sử dụng lao động khi tham gia 

thương lượng tập thể  

Thứ ba,hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể phảiđảm 

bảo tính linh hoạt trong quy định của pháp luật. 

Thứ tư, hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể phải phù 

hợp với thị trường lao động Việt Nam. 

Thứ năm, hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể phải 

hướng đến việc tiếp cận và nội luật hóa các tiêu chuẩn lao động 

quốc tế 

3.2. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về thƣơng lƣợng tập thể 

Thứ nhất, sửa đổi Điều 67 Bộ luật lao động theo hướng, tách 

nguyên tắc thương lượng tập thể. 

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung hai đạo luật điều chỉnh trực tiếp và nhiều 

nhất là Bộ luật lao động năm 2012 và Luật công đoàn năm 2012.  

Thứ ba, mở rộng quy định hiện hành về chủ thể tham gia thương 

lượng tập thể. 

Thứ tư, pháp luật quy định việc thành lập Ban thương lượng để 

thúc đẩy quá trình ký kết một cách hiệu quả. 

Thứ năm, pháp luật cần sửa đổi các quy định về nội dung thương 

lượng tập thể  

Thứ sáu, sửa đổi quy trình thương lượng tập thể. 

Thứ bảy, hoàn thiện quy định về cơ chế hỗ trợ quá trình thương 

lượng tập thể 

Thứ tám, quy định cụ thể phân ngành rõ ràng và xây dựng được 

hiệp hội giới chủ sử dụng lao động, tổ chức công đoàn đồng bộ theo 

ngành, làm cơ sở để thương lượng tập thể ngành. 

  Thứ chín, hoàn thiện các quy định về tổ chức đại diện người sử 

dụng lao động  
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3.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về thƣơng 

lƣợng tập thể 

Thứ nhất, nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp 

của các cơ quan quản lí Nhà nước về thương lượng tập thể  

Thứ hai, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về thương lượng tập thể  

Thứ ba, thường xuyên tuyên truyền nội dung Bộ luật lao động, 

các văn bản pháp luật lao động về thương lượng tập thể, nâng cao 

trình độ hiểu biết pháp luật về thương lượng tập thể của người lao 

động, người sử dụng lao động. 

Thứ tư, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý 

nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về thương lượng tập 

thể.  

Thứ năm, xây dựng cơ chế hợp tác, chia sẻ thông tin giữa tập thể 

lao động và người sử dụng lao động. 

 Thứ sáu, nâng cao vai trò của tập thể lao động trong thương 

lượng tập thể.  

Thứ bảy, thúc đẩy thành lập tổ chức công đoàn cơ sở tại 

doanh nghiệp.  

Thứ tám, nâng cao vai trò của người sử dụng lao động và tổ 

chức đại diện người sử dụng lao động.  

 

Kết luận Chƣơng 3 

Trong chương 3, tác giả đã tập trung nghiên cứu các yêu cầu của 

việc hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể và các giải pháp 

hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể.  

 Qua những nghiên cứu, phân tích, đánh giá những ưu- nhược 

điểm trong quy định pháp luật cùng với việc nghiên cứu thực tế áp 

dụng pháp luật về thương lượng tập thể ở chương 2, tác giả đã đưa ra 

những kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về 

thương lượng tập thể. Những kiến nghị này có thể góp phần cung cấp 

những giải pháp cho các nhà làm luật tham khảo trong việc sửa đổi, bổ 

sung và hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể trong thời gian 

tới. 
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KẾT LUẬN 

Thương lượng tập thể giữ vị trí, vai trò quan trọng trong quan hệ 

lao động nhằm giúp cho tập thể lao động và người sử dụng lao động 

đàm phán các vấn đề về sử dụng lao động và cách thức thực hiện 

quyền và nghĩa vụ của tập thể lao động và người sử dụng lao động. 

Thương lượng tập thể góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, 

ổn định và phát triển.  

Pháp luật về thương lượng tập thể hiện hành đã tạo lập hành lang 

pháp lý cho tập thể lao động và người sử dụng lao động trong quá 

trình thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Pháp 

luật hiện hành đã ban hành các vấn đề cơ bản về thương lượng tập thể 

như: Chủ thể có thẩm quyền yêu cầu thương lượng tập thể, nội dung 

thương lượng tập thể, các nguyên tắc thương lượng tập thể, trình tự và 

thủ tục thương lượng tập thể để tổ chức đại diện tập thể lao động và 

người sử dụng lao động tham gia thương lượng tập thể đạt hiệu quả.  

Đánh giá pháp luật về thương lượng tập thể hiện hành có nhiều 

ưu điểm đáng khích lệ. Lần đầu tiên các quy định về thương lượng tập 

thể được ghi nhận trong Bộ luật lao động và các văn bản pháp luật 

hướng dẫn thi hành. Điều này đã tạo hành lang pháp lý để bảo đảm 

thực thi vấn đề thương lượng tập thể của tập thể lao động và người sử 

dụng lao động. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tập thể lao động và 

người sử dụng lao động trong quá trình thương lượng tập thể. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đó, pháp luật hiện hành 

về thương lượng tập thể chưa theo kịp sự phát triển của quan hệ lao 

động và thị trường lao động trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập 

quốc tế như hiện nay. Một số quy định của pháp luật về thương lượng 

tập thể trong Bộ luật lao động và văn bản pháp luật khác chưa điều 

chỉnh kịp các vấn đề nảy sinh của quá trình thương lượng tập thể như: 

vấn đề thương lượng tập thể nhóm doanh nghiệp, thương lượng tập 

thể cấp ngành…Bộ luật lao động quy định về thương lượng tập thể 

còn có những quy định chưa đáp ứng với pháp luật quốc tế. Nhiều quy 

định chưa được nội luật hóa một cách hiệu quả. 

Yêu cầu hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể là một vấn 

đề tất yếu khách quan đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Hoàn thiện pháp 

luật về thương lượng tập thể phải đáp ứng các yêu cầu như: bảo đảm 

quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể của tập thể lao động, bảo 

vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tập thể lao động và người sử dụng lao 

động trong quá trình thương lượng tập thể, hoàn thiện pháp luật về 
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thương lượng tập thể đặt trong bối cảnh toàn cầu hóa và hợp tác quốc 

tế. Đồng thời hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể cần tương 

thích và nội luật hóa các quy định pháp luật quốc tế vào hành lang 

pháp lý Việt Nam. 

Để thực thi pháp luật về thương lượng tập thể hiệu quả, nhà 

nước cần sửa đổi bổ sung và ban hành mới các quy định về thương 

lượng tập thể. Các vấn đề cần hoàn thiện bao gồm: hoàn thiện các quy 

định về nguyên tắc thương lượng tập thể, nội dung thương lượng tập 

thể và trình tự thủ tục thương lượng tập thể. 

Tuy nhiên, sẽ là chưa hiệu quả nếu hoàn thiện pháp luật về 

thương lượng tập thể mà không chú trọng đến công tác tổ chức thực 

thi pháp luật về thương lượng tập thể. Trong thời gian đến, cần nâng 

cao vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về lao động, nâng cao vai trò 

của tổ chức công đoàn, nâng cao vai trò của người sử dụng lao động 

trong thương lượng tập thể. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động thanh tra 

kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật về thương lượng tập thể 

trong giai đoạn hiện nay. 
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